
 

Họ và tên:………………………………………………………                               LỚP 5/….. 

Thứ ………………….ngày………..tháng………..năm 2021 

BÀI TẬP ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH ( PHIẾU 2 ) 

1/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a/  1 dm
3
 =                  cm

3
       ;   375 dm

3
 =                      cm

3
 ;    18 m3 =                           dm

3
   

b/  5,8 dm
3
 =              cm

3
        ;  4,5 dm

3
 =                      cm

3
  ;   13,7 dm

3
 =                         cm

3
 

c/   2,46 m
3
 =               dm

3
      ;  16 m

3
 =                         dm

3
   ;  0,2 m

3
 =                           dm

3
 

2/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a/  2 000 cm
3
 =                         dm

3
                                 154 000 cm

3
 =                            dm

3
   

    490 000 dm
3
 =                       m

3                                                     
400 dm

3 
=                                   m

3
 

b/  5 100 cm
3
 =                         dm

3
                                 3200 dm

3
 =                                 m

3
     

3/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a/  34,6 cm
3
 =                        dm

3
                                    12,8 dm

3
 =                        m

3
  ;        

      9,52 dm
3
 =                              m

3                                                   
1,5 dm

3
 =                                m

3
 

b/  3,7 cm
3
=                           dm

3
                                   1,6 dm

3
 =                          m

3
      

 4/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

 

 
  dm

3
 =                            cm

3
   ;    

 

 
  dm

3
  =                      cm

3
  ;   

  

 
  m

3
 =                      dm

3
 

 5/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a/  23 dm
3
 5 cm

3
 =                             cm

3
                        14 m

3
 7 dm

3
 =                        cm

3
    

      9 dm
3
 24 cm

3
 =                       cm

3                                             
7 dm

3
 15 cm

3
 =                       dm

3
 

b/  12 dm
3
 7 cm

3
 =                             dm

3
                           45 m

3
 6 dm

3
 =                       m

3
       

 

 

 

 



 

BÀI TẬP LÀM THÊM: 

1/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a/  4 dm
3
 =                  cm

3
  ;   25 dm

3
 =                      cm

3
 ;    9 m

3
 =                           dm

3
   

b/  2,8 dm
3
 =              cm

3
   ;  0,1 dm

3
 =                      cm

3
  ;   0,18 dm

3
 =                         cm

3
 

c/  1,98 m
3
 =               dm

3
  ;  17 m

3
 =                         dm

3
   ;  0,46 m

3
 =                           dm

3
 

2/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a/  16 000 cm
3
 =                         dm

3
                         104 000 cm

3
 =                            dm

3
   

     120 000 dm
3
 =                           m

3                                               
700 dm

3 
=                                     m

3
 

b/  8 100 cm
3
 =                         dm

3
                                  2500 dm

3
 =                                 m

3
      

3/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a/  19,7 cm
3
 =                        dm

3
                                    2,19 dm

3
 =                        m

3
          

      0,28 dm
3
 =                              m

3                                                
0,12 dm

3
 =                                m

3
 

b/  1,08 cm
3
=                           dm

3
                                 2,6 dm

3
 =                          m

3
      

4/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

 

 
  dm

3
 =                            cm

3
   ;    

 

 
  dm

3
  =                      cm

3
  ;   

  

 
  m

3
 =                      dm

3
 

 5/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a/  19 dm
3
 8 cm

3
 =                             cm

3
                       21 m

3
 5 dm

3
 =                        cm

3
   

      2 dm
3
 74 cm

3
 =                       cm

3                                          
1 dm

3
 25 cm

3
 =                       dm

3
 

b/  10 dm
3
 7 cm

3
 =                             dm

3
                        40 m

3
 6 dm

3
 =                       m

3
       

 


